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LÝ LỊCH SỬA ĐỔI 

Lần ban 

hành/ 

sửa đổi 

Vị trí sửa 

đổi 
Nội dung sửa đổi 

Ngày 

xem xét/ 

sửa đổi 

Người xem 

xét/ sửa 

đổi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 

Nơi nhận tài liệu 
Kiểm 

soát 
Nơi nhận tài liệu Kiểm soát 

Hội đồng Quản lý Bệnh viện    

Ban Giám đốc    

Trưởng khoa/ phòng     

Khác:............................    
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trách nhiệm và hướng dẫn thực hiện bàn giao và chuyển bệnh 

nhân sau phẫu thuật đối với bác sĩ và điều dưỡng tại Khoa Gây mê hồi sức. 

Các khoa có bệnh nhân được chuyển đến nắm được nội dung trong quy 

trình để phối hợp thực hiện. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho hoạt động bàn giao và chuyển bệnh nhân sau phẫu thuật đến 

các khoa lâm sàng. 

Áp dụng tại Khoa Gây mê hồi sức và các Khoa liên quan. 

3. TRÁCH NHIỆM 

Bác sĩ và điều dưỡng Khoa Gây mê hồi sức chịu trách nhiệm chính trong 

công tác bàn giao và chuyển bệnh nhân sau phẫu thuật. 

Các khoa tiếp nhận BN có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

4. CHỮ VIẾT TẮT 

- BN: Bệnh nhân 

- BS: Bác sĩ 

- BSGMHS: Bác sĩ gây mê hồi sức 

- ĐD: Điều dưỡng 

- GMHS: Gây mê hồi sức 

- HSTC: Hồi sức tích cực 

- TKGMHS: Trưởng khoa gây mê hồi sức 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1. Lưu đồ 

BƯỚC 
TRÁCH 

NHIỆM 
LƯU ĐỒ BIỂU MẪU 

1 
TKGMHS 

BSGMHS 

 
BMT.02.GMHS.02 

2 
ĐD Khoa 

GMHS 

 

BMT.01.GMHS.02 

3 

BS, ĐD 

Khoa 

GMHS 

 

 

4 

BS, ĐD 

Khoa 

GMHS 

 

BS, ĐD 

Khoa 

nhận BN 

 

BMT.01.GMHS.02 

BMT.02.GMHS.02 

5 

BS, ĐD 

Khoa 

GMHS 

BS, ĐD 

Khoa 

Nhận BN 

 

BMT.01.GMHS.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ định bệnh nhân chuyển khoa 

Tiếp nhận y lệnh chuyển khoa và thông báo 
cho khoa tiếp nhận BN 

Kết thúc bàn giao 

Giao nhận BN và hồ sơ bệnh 

án tại khoa tiếp nhận 

Vận chuyển BN tới khoa tiếp nhận  
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5.2. Diễn giải lưu đồ 

Bước 
Trách 

nhiệm 
Mô tả 

Thời 

gian 
Hồ sơ/ Biểu mẫu 

Bước 1 
TKGMHS 

BSGMHS 

Chỉ định bệnh nhân chuyển 

khoa 

Bác sĩ GMHS thăm khám 

đánh giá tình trạng của bệnh 

nhân, cho y lệnh chuyển khoa. 

Hoàn thiện hồ sơ bệnh án trên 

phần mềm và trên giấy 

Giải thích cho gia đình về tình 

trạng của bệnh nhân. 

Trường hợp bệnh nhân nặng 

hoặc không thể tự quyết định 

thì bác sĩ gây mê có thể xin ý 

kiến của trưởng khoa hoặc phụ 

trách khoa GMHS. 

 

BMT.01.GMHS.02 

Bước 2 
ĐD Khoa 

GMHS 

Tiếp nhận y lệnh chuyển 

khoa 

Hoàn thiện các thủ tục cần 

thiết, hồ sơ bệnh án 

Thông báo cho gia đình và 

bệnh nhân thời gian chuyển 

Hướng dẫn các vấn đề cần 

thiết cho người nhà và bệnh 

nhân 

Thông báo cho Khoa tiếp nhận 

bệnh nhân 

Chuẩn bị các phương tiện vận 

chuyển phù hợp 

Thực hiện đóng HSBA và 

chuyển bệnh nhân trên phần 

mềm đến khoa tiếp nhận 

Ghi sổ bàn giao chuyển khoa 

 

BMT.02.GMHS.02 

 

Bước 3 
BS, ĐD 

Khoa 
Vận chuyển BN tới khoa tiếp   
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GMHS nhận 

Điều dưỡng thực hiện vận 

chuyển bệnh nhân an toàn tới 

khoa tiếp nhận 

Trường hợp bệnh nhân nặng, 

bệnh nhân chuyển đến khoa 

HSTC hoặc khoa Sơ sinh cần 

có cả bác sỹ vận chuyển cùng 

tới khoa tiếp nhận 

Bước 4 

BS, ĐD 

Khoa 

GMHS 

 

BS, ĐD 

Khoa 

nhận BN 

Giao nhận BN và hồ sơ bệnh 

án tại khoa tiếp nhận 

Thực hiện bàn giao BN, 

HSBA cho BS hoặc ĐD tại 

khoa tiếp nhận (trường hợp 

BN nặng cần có cả BS và ĐD 

tiếp nhận) 

Bàn giao các y lệnh còn đang 

thực hiện và chưa thực hiện 

(trường hợp BN nặng cần có 

cả BS, ĐD giao nhận BN) 

 

BMT.01.GMHS.02 

BMT.02.GMHS.02 

Bước 5 

BS, ĐD 

Khoa 

GMHS 

BS, ĐD 

Khoa 

Nhận BN 

Kết thúc bàn giao BN và 

HSBA 

Bác sĩ, điều dưỡng hai khoa 

ký giao nhận vào sổ bàn giao 

tại phòng cấp cứu khoa tiếp 

nhận 

 

BMT.02.GMHS.02 

6. LƯU HỒ SƠ 

STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ 

Trách 

nhiệm 

lưu 

Thời 

gian lưu 

Hình 

thức 

lưu 

1 BMT.01.GMHS.02 
Tiêu chuẩn bệnh nhân 

ra khỏi phòng hồi tỉnh 
KHTH HSBA HSBA 

2 BMT.02.GMHS.02 

Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển viện, chuyển 

khoa 

KHTH 01 năm Sổ 
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7. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU 

STT Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BMT.01.GMHS.001 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện, chuyển khoa 

2 BMT.02.GMHS.001 Tiêu chuẩn bệnh nhân ra khỏi phòng hồi tỉnh 

 

 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Liệt kê các căn cứ pháp lý và các tài liệu tham khảo 

STT Tên văn bản Ghi chú 

1 
Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT về việc ban hành quy 

chế Bệnh viện 
 

2 
Thông tư 13/2012/TT-BYT. Hướng dẫn công tác gây 

mê hồi sức 
 

3 
Quyết định 7482/QĐ-BYT. Ban hành bộ tiêu chí chất 

lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật 
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TIÊU CHUẨN BỆNH NHÂN RA KHỎI PHÒNG HỒI TỈNH 

(Thang điểm Aldrete cải tiến) 

Quan sát Tiêu chuẩn Điểm 

Hô hấp Thở sâu và ho được 

Thở hạn chế 

Ngừng thở 

2 

1 

0 

Độ bão hòa oxy Duy trì SpO2 > 92% với khí trời 

Cung cấp Oxy để duy trì SPO2 > 92% 

SpO2 < 90% mặc dù đang cung cấp Oxy 

2 

1 

0 

Tri giác Tỉnh hoàn toàn 

Gọi mới tỉnh 

Không trả lời với mệnh lệnh đơn giản 

2 

1 

0 

Tuần hoàn Huyết áp dao động < 20% so với huyết áp nền 

trước gây mê 

Huyết áp dao động 20% - 50% so với huyết áp 

nền trước gây mê 

Huyết áp dao động < 50% so với huyết áp nền 

trước gây mê 

2 

 

1 

 

0 

Vận động Cử động 2 tay và 2 chân 

Cử động 2 chi 

Không cử động chi nào 

2 

1 

0 

Tổng điểm ≥ 9 điểm thì bệnh nhi có thể chuyển khỏi phòng hồi tỉnh 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ BÀN GIAO 

NGƯỜI BỆNH CHUYỂN VIỆN, CHUYỂN KHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt đầu sử dụng ngày:……/……/…….. 

Hết sổ nộp lưu trữ ngày:……./……./……..
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Ngày 

Tháng 
Tên bệnh nhân 

Tuổi 
Ngày tháng 

năm sinh 
Mã BN Chẩn đoán 

Nơi 

nhận 

BN 

Nội dung bàn 

giao 

Người 

bàn 

giao 

Người 

nhận 

Phương 

tiện vận 

chuyển Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


